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THÔNG TƯ

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ

áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ

_________________

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công

nghệ;

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về

hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa

học và công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ

trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo

thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và

Công nghệ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ

áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
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ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ” là báo cáo do đơn vị báo

cáo tổng hợp thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công

nghệ, kết quả các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ và các nguồn thông

tin khác liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.

2. “Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ” bao gồm các quy

định về đối tượng áp dụng; phạm vi thống kê; nội dung và biểu mẫu báo cáo; kỳ báo

cáo và thời hạn gửi báo cáo; phương thức gửi báo cáo; quyền và trách nhiệm của

đơn vị gửi báo cáo; trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo; phụ lục các biểu mẫu kèm

theo hướng dẫn điền biểu báo cáo.

Điều 4. Phạm vi thống kê

Phạm vi thống kê bao gồm các số liệu về nhân lực; tài chính; nhiệm vụ khoa học và

công nghệ; hợp tác quốc tế; giải thưởng; hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định,

ứng dụng và phát triển công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; thanh tra; doanh nghiệp và thị trường trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ của đơn vị báo cáo.

Điều 5. Nội dung báo cáo và biểu mẫu báo cáo

1. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Số tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ;

b) Nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Chi cho khoa học và công nghệ;

d) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

đ) Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ;


